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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: TIN HỌC 6
Thời gian làm bài : 45 phút

I.Mục tiêu.
1. Năng lực.
 a/ Năng lực đặc thù.
- Vẽ được sơ đồ tư duy.
- Thực hiện được việc định dạng văn bản, hiểu chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản.  Thực hiện được công cụ căn lề, định dạng văn bản, trình bày văn bản và in..., tìm kiếm.	
- Biết được sơ lược khái niệm thuật toán; Hiểu được ba cấu trúc điều khiển là tuần tự, rẽ nhánh và lặp.
- Đọc hiểu nội dung câu hỏi
- Nhớ được kiến thức đã học của  chủ đề 5, 6 
b/ Năng lực chung.
   - Tự chủ - tự học. Đọc hiểu và tích vào đáp án đúng
   - Giải quyết vấn đề - sáng tạo: Vận dụng sáng tạo ở lệnh tìm kiếm.
2. Phẩm chất. Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra, thể hiện cảm xúc, biết yêu bộ môn tin học
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm (45 phút), Kiểm tra trực tiếp.
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	

Nội dung
	Mức độ nhận thức
	
Tổng
số câu

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 9: An toàn thông tin trên Internet.
Bài 10: Sơ đồ tư duy Bài 11: Định dạng văn bản
	13
	0
	6
	0
	0
	2
	0
	0
	21

	Bài 12: Trình bày thông tin ở dạng bảng
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2

	Bài 15: Thuật toán
	1
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	2

	Bài 16: Các cấu trúc điều khiển
	2
	0
	2
	1
	0
	0
	1
	0
	6

	Số câu
	17
	0
	9
	1
	1
	2
	1
	0
	31

	Tổng số điểm
	4,25
	3,25
	2,25
	0,25
	10

	Tỉ lệ %
	42,5%
	32,5%
	22,5%
	2,5%
	100%


V. Bảng đặc tả ma trận đề.

	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
[bookmark: _GoBack]Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	Bài 9: An toàn thông tin trên 
Internet.
Bài 10: Sơ đồ tư duy 
Bài 11: 
Định dạng văn bản
	- Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản.
-   Công cụ căn lề, định dạng văn bản, trình bày văn bản và in..., tìm kiếm
	Nhận biết: Biết phần mềm dùng để soạn thảo văn bản, Biết một số lệnh ở thẻ Home
Thông hiểu: Công cụ căn lề, định dạng văn bản, trình bày văn
Vận dụng: 
– Thực hiện được các thao tác để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân. 
- Lập kế hoạch bằng sơ đồ tư duy.

	13
	6
	2
	0
	21

	Bài 12: 
Trình bày thông tin ở dạng bảng.
	- Cách tạo bảng 
- Công cụ  xóa  cột.
	Nhận biết: 
- Hiểu cách xóa cột
Thông hiểu: Các bước tạo bảng

	1
	1
	0
	0
	2

	Bài 15: 
Thuật toán
	Thuật toán
	Nhận biết: Biết Khái niệm thuật toán 
Vận dụng : Sắp xếp các hình  để được thuật toán tính trung bình cộng của 2 số a và b 
	1
	0
	1
	0
	2

	Bài 16: Các cấu trúc điều khiển 
	- Các cấu trúc điều khiển.
	Nhận biết:  Nêu được khái niệm thuật toán.
Thông hiểu: Nêu được một vài ví dụ minh hoạ về thuật toán. 
Vận dụng cao: kết hợp cấu trúc điều khiển với quy tắc an toàn khi sử dụng 
internet
	2
	3
	0
	1
	6

	Tổng điểm
	4,25
	3,25
	2,25
	0,25
	10

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	42,5%
	32,5%
	22,5%
	2,5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	75%
	25%
	100%



VI. ĐỀ KIỂM TRA.
A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 điểm
Em hãy điền một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bảng sau:

	C1-
	C2 -
	C3 -
	C4 -
	C5- 
	C6-
	C7-
	C8-
	C9- 
	C10-

	C11-
	C12-
	C13- 
	C14-
	C15- 
	C16-
	C17-
	C18-
	C19-
	C20- 

	C21-
	C22-
	C23-
	C24-
	C25-
	C26-
	C27-
	C28-
	
	


Câu 1. Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?
	A. Chọn File/Copy 	B. Chọn File/Open       C. Chọn File/Save       D. Chọn File/New 
Câu 2. Em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để di chuyển phần văn bản?
	A. [image: ]và [image: ] 	B. [image: ]và [image: ] 	C. [image: ]và [image: ]	D. [image: ]và [image: ] 
Câu 3. Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:
	A. Kiểu chữ (Type).	B. Cỡ chữ và màu sắc 
	C. Phông (Font) chữ.	D. Cả ba phương án đều đúng.
Câu 4. Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh [image: ] trên thanh công cụ định dạng là:
	A. Dùng để thay đổi cỡ chữ.
	B. Dùng để thay đổi màu chữ.
	C. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản.
	D. Dùng để thay đổi kiểu chữ.
Câu 5. Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải:
	A. Nhấn phím Enter.   B. Gõ dấu chấm câu	C. Nhấn phím cách   D. Nhấn phím End 
Câu 6. Phần mềm dùng để soạn thảo văn bản là:
	A. Mario 	B. Microsoft Word 
	C. Microsoft Windows	D. Microsoft Excel 
Câu 7. Các thành phần chính trên màn hình làm việc của Word là:
	A. Vùng soạn thảo	B. Dải lệnh 
	C. Lệnh và nhóm lệnh 	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 8. Muốn lưu văn bản vào máy tính, ta thực hiện:
	A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S	B. Nháy nút[image: ]trên thanh công cụ 
	C. Chọn lệnh File/Save 	D. Cả ba cách trên đều đúng.
Câu 9. Nút lệnh [image: ]dùng để:
	A. Tạo kiểu chữ in nghiêng	B. Tạo kiểu chữ gạch chân 
	C. Thay đổi màu sắc của chữ.	D. Tạo kiểu chữ in đậm 
Câu 10. Giả sử ta có cụm từ “Tin học”, để thay đổi định dạng kí tự đối với cụm từ này, trước tiên ta phải:
	A. Chọn từ cuối cùng
	B. Chọn toàn bộ cụm từ đó 
	C. Đưa con trỏ soạn thảo tới cụm từ đó
	D. Dùng phím tắt Ctrl + I 
Câu 11. Biểu tượng nào là biểu tượng phần mềm word?
	A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]
Câu 12. Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh [image: ] trong nhóm Font của dải lệnh Home:
	A. Dùng để chọn màu chữ	B. Dùng để chọn cỡ chữ 
	C. Dùng để chọn màu đường gạch chân 	D. Dùng để chọn kiểu chữ
Câu 13. Để chèn hình ảnh vào văn bản ta thực hiện lệnh nào sau đây?
	A. File/ Picture 	B. Insert/ Picture	C. Design/ Picture	D. Home/ Picture 
Câu 14. Nút lệnh tạo văn bản mới là:
	A. File  Print [image: ]	B. File  Save [image: ] 
	C. File  New [image: ]	D. File  Open [image: ] 
Câu 15. Chữ cái “s” trong soạn thảo văn bản được gọi là:
	A. Con chữ	B. Kí tự 	C. Đoạn 	D. Dòng 
Câu 16. Để xóa kí tự bên phải con trỏ, dùng phím:
A. Backspace		  B. Shift                  C. Delete		D. Ctrl
Câu 17. Các nút lệnh [image: Capture] lần lượt có chức năng:
A. In đậm, In nghiêng và gạch chân.        B. In đậm, gạch chân và in nghiêng; 
C. In nghiêng, in đậm và gạch chân;        D. Gạch chân, In nghiêng và in đậm. 
Câu 18. Để xóa cột, thực hiện lệnh nào?
	A. Nháy Delete Rows 	B. Nháy Delete Table
	C. Nháy Delete Columns	D. Nháy Delete Cells 
Câu 19. Từ các bước làm sau đây:
           a- Chọn mũi tên nhỏ bên dưới Table.
           b- Di chuyển chuột để chọn số hàng số cột.
           c- Chọn Insert
Để tạo  bảng, ta cần thực hiện lệnh:
     A. a → b → c      B. b →  a→ c.      C. c→ a →b           D. Cả ba đáp án đều sai 
Câu 20. Trong Microsoft Word lệnh Home/ Find dùng để:
	A. Tìm kiếm và thay thế 	B. Khôi phục 
	C. Tất cả đều sai.	D. Tìm kiếm 
Câu 21. Để in văn bản, em chọn nút lệnh:
	A. Print [image: ]	B. Format Painter [image: ] 
	C. Cut [image: ]	D. Save [image: ] 
Câu 22: Thuật toán là gì?
A. Một dãy các cách giải quyết một nhiệm vụ.
B. Một dãy các kết quả  nhận được khi giải quyết một nhiệm vụ
C. Một dãy các chỉ dẫn rõ ràng, có trình tự sao cho khi thực hiện những chỉ dẫn này người ta giải quyết được vấn đề hoặc nhiệm vụ đã cho.
D. Một dãy các dữ liệu đầu vào để giải quyết một nhiệm vụ.





Câu 23: Sắp xếp các phần được đánh số trong các hình sau để được thuật toán tính trung bình cộng của 2 số a và b đúng là:
	Bắt đầu
1




	2
Tổng            a + b

	3
Giá trị a, giá trị b







	4
Trung bình cộng           Tổng : 2        

	5
Kết thúc



A. 1-2-3-4-5
B. 1-3-2-4-5
C. 1-4-2-3-5	
D. 1-3-4-2-5
Câu 24: Các cấu trúc điều kiển trong 3 hình a, b, c sau đây thuộc dạng:
	a. 
[image: ]
	b. 
[image: ]
	c.
[image: ]


A. Cấu trúc tuần tự	
B. Cấu trúc lặp	
C. Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu.	
D. Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
Câu  25: Em hãy quan sát hai sơ đồ khối Hình 6.11a, Hình 6.11b và cho biết mỗi sơ đồ khối mô tả cấu trúc nào?

A. Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh.	
B. Cấu trúc lặp, cấu trúc rẽ nhánh.	
C. Cấu trúc lặp, cấu trúc tuần tự,	
D. Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ.
Câu 26.  Bạn Tuấn nghĩ về những công việc sẽ thực hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn ấy viết một thuật toán bằng cách ghi ra từng bước, từng bước một. Bước đầu tiên bạn ấy viết ra là: "Thức dậy". Em hãy cho biết bước tiếp theo là gì?
 A. Đánh răng.                                            B. Thay quần áo.
 C. Đi tắm.                                                  D. Ra khỏi giường.
Câu 27. Việc xác định bài toán là đi xác định các thành phần nào?
 A. Input.				                B. Output.
 C. Input và Output.		                D. Không có thành phần nào.
Câu 28. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?
A. Một bản nhạc hay.
 B. Một bức tranh đầy màu sắc.
C. Một bài thơ lục bát.
D. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm.
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 29: (1,0 điểm) Nêu các cách để bảo vệ tài khoản cá nhân của em trên không gian mạng.
Câu 30: (1,0 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ tư duy thể hiện kế hoạch cho kì nghỉ hè sắp tới. 
Câu 31: (1,0 điểm) Thuật toán thực hiện công việc rửa rau được mô tả bằng cách liệt kê các bước như sau:
() Dùng tay đảo rau trong chậu.
() Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau.
() Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi.
() Lặp lại bước () đến bước () cho đến khi rau sạch thì kết thúc.
Em hãy ghi lại thứ tự các bước thực hiện để mô tả công việc rửa rau theo cách thuật toán tuần tự.
HẾT

VII. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM 
A. TRẮC NGHIỆM(7,0 điểm). Mỗi câu đúng 0,25 điểm.				
	1.B
	2.D
	3.D
	4.A
	5.A
	6.B
	7.D
	8.D
	9.D
	10.B

	11.A
	12.A
	13.B
	14.C
	15.B
	16.C
	17.A
	18.C
	19.C
	20.D

	21.A
	22.C
	23.B
	24.C
	25.B
	26.D
	27.C
	28.D
	
	


B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 29
(1,0 điểm) 
	· Các cách để bảo vệ tài khoản cá nhân của em trên không gian mạng là:
· Cài đặt phần mềm diệt virus
· Không tiết lộ thông tin cá nhân
· Không nhập mật khẩu trong điều kiện có người xung quanh nhìn trộm
Sử dụng mật khẩu mạnh.
	0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

	Câu 30 
(1,0 điểm) 
	Học sinh vẽ được sơ đồ tư duy.
	1,0 

	 Câu 31
(1,0 điểm) 
	Thứ tự thực hiện mô tả thuật toán thực hiện công việc rửa rau:
(1) Cho rau vào chậu và xả nước ngập rau.
(2) Dùng tay đảo rau trong chậu.
(3) Vớt rau ra rổ, đổ hết nước trong chậu đi.
(4) Lặp lại bước (1) đến bước (3) cho đến khi rau sạch thì kết thúc.
	
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 



Phú Đông, ngày 15 tháng 4 năm 2024

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG


Lưu Thị Vân Thu



	NGƯỜI RA ĐỀ


Vũ Thị Kiều Vân




DUYỆT CỦA BHG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Đức Huy
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